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I. Lịch sử hoạt động của Công ty:
1. Tóm lược về Công ty:

Nhà máy gạch Hạ Long (Đơn vị tiền thân của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long được thành lập từ năm 1978) thuộc Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng - Bộ Xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera). Ngày 24/03/1993 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định thành lập Nhà máy gạch Hạ Long trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thuỷ tinh và Gốm xây dựng.  

Ngày 30/07/1994 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 482/BXD-TCLĐ đổi tên Nhà máy gạch Hạ Long thành Công ty gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng. Tháng 8/1997 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định sáp nhập thêm Xí nghiệp gạch Yên Hưng làm đơn vị thành viên của Công ty. Đến 22 tháng 12 năm 2003 Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng ký Quyết định số 1643 tách Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long thành Công ty cổ phần Hạ Long Viglacera I.
Ngày 07/06/2004 Hội đồng quản trị Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng ký Quyết định số 152/TCT-HĐQT V/v sáp nhập Nhà máy gạch Cotto Bình Dương từ Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà sang Công ty gốm xây dựng Hạ Long.

Ngày 20/01/2006 Công ty gốm xây dựng Hạ Long chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 141/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/03/2006 theo giấy đăng ký kinh doanh số 2203000550 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 theo giấy kinh doanh số 5700101147 ngày 04/06/2010.
 Tổ chức của Công ty hiện nay gồm: Khối văn phòng Công ty, Nhà máy gạch Tiêu Giao, Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Nhà máy gạch Hoành Bồ, Xí nghiệp kinh doanh, Xí nghiệp dịch vụ đời sống. Công ty có chi nhánh bán hàng ở 3 miền, các showroom cùng hệ thống Đại lý cấp 1 ở 64 tỉnh thành. CBCNV Công ty hiện nay 3.662 người (trong đó có 1.636 lao động nữ).
Ngày 24/03/2008 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định phong tặng.
Ngày 10/10/2009 Đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Quang Mâu vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lao động cá nhân do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định phong tặng tại Quyết định số 1499/QĐ-CTN. Bên cạnh đó, các Phó tổng giám đốc Công ty cũng vinh dự được đón nhận danh hiệu Huân chương lao động Hạng ba do Nhà nước phong tặng.
Bên cạnh đó, trong những năm qua Công ty còn được nhận rất nhiều Huân chương, giải thưởng khác như: Huân chương lao động hạng III (năm 2004); Công đoàn Công ty được tặng Huân chương lao động hạng III (năm 2005); Đạt giải bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (năm 2010); Cờ thi đua của Chính phủ năm 2006, 2008, 2009, 2010; Giải thưởng “Thương hiệu vàng Mê Kông” và “vì sự phát triển cộng đồng Asean” năm 2010; Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 cho công trình Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
2. Quá trình phát triển.
· Ngành nghề kinh doanh:
· Sản xuất khai thác và kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng.
· Tư vấn, thiết kế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.
· Kinh doanh tư liệu sản xuất và tiêu dùng.
· Khai thác và chế biến khoảng sản.
· Đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công nhân kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.
· Dịch vụ vận chuyển hàng hoá.
· Kinh doanh đại lý xăng dầu.
· Kinh doanh xuất nhập khẩu.
· Trồng cây lấy củ có chất bột.
· Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.
· Trồng cây hàng năm khác.
· Trồng cây ăn quả.
· Trồng cây gia vị, cây dược liệu.
· Chăn nuôi.
· Hoạt động dịch vụ nông nghiệp.
· Tình hình hoạt động.
Trong những năm qua Công ty có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất chất lượng được nâng cao. Năm 2010 Công ty đã đạt được giải bạc giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Công ty phát triển thêm 20 khách hàng và 05 thị trường mới đối với công tác xuất khẩu nâng tổng số Đại lý khách hàng là 113 đại lý và xuất khẩu đi 40 nước trên thế giới. Trong nước phát triển mới 27 đại lý nâng tổng số đại lý cấp 1 trên toàn quốc là 351 đại lý.
3. Định hướng phát triển.
· Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh theo các chức năng kinh doanh của Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

· Chiến lược phát triển trung, dài hạn.
· Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng tiêu dùng trên cơ sở phát triển nguyên nhiên liệu đặc trưng vùng Đông Bắc. Cải tiến nâng cấp bao bì nhãn mác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
· Mở rộng mạng lưới tiêu thụ phủ khắp trong và ngoài nước, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn thiết, yếu. Nâng cao thị phần trong nước và tăng cường công tác Xuất Khẩu. Từng bước áp dụng phương thức phân phối hiện đại kết hợp hệ thống phân phối truyền thống hiện có. Tập trung vào công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu quyết liệt hơn. 
· Xây dựng Công ty phát triển, tăng trưởng ổn định, là thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á về sản xuất sản phẩm đất sét nung đến năm 2011và có tầm cỡ Thế giới vào năm 2015.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị.
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010.
· Doanh thu đạt 1.101,277 tỷ đồng tăng 109 % so với cùng kỳ.
· Lợi nhuận trước thuế đạt 110,072 tỷ đồng tăng 151,5 % so với cùng kỳ.
· Mức cổ tức dự kiến:  45 % (đã chi trả bằng tiền mặt là 20%)
· Đạt giải bạc giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.
· Giải thưởng thương hiệu vàng Mê Kông và vì sự phát triển cộng đồng Asean.

· Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 cho công trình Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.

· Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2010.

· Top 500 thương hiệu việt năm 2010.

· Đến hết năm 2010 toàn Công ty có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, 08 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, 04 đồng chí được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và 31 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tường chính phủ.  
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.
· Doanh thu đạt 100,09 % so với kế hoạch.
· Lợi nhuận đạt 100,06 % so với kế hoạch.
· Nộp Ngân sách đạt 101% so với kế hoạch.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

· Năm 2010 Công ty tiếp tục triển khai hơn 50 hạng mục công trình đầu tư cho các đơn vị thành viên, tổng mức đầu tư hơn 86,5 tỷ đồng. Các hạng mục đã thực hiện trong năm:
· Tiêu Giao 27 hạng mục công trình, tổng mức đầu tư 53,2 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Đầu tư 02 giàn dầu FO đốt hông cho Lò nung tuynel số 1, đầu tư xe nâng, xe cẩu, nâng cấp trạm biến áp, đầu tư hệ thống đảo trộn sa mốt, đầu tư bổ sung 02 máy dập ngói tự động 6PV, đầu tư XD HS ngói 22v/m2 tận dụng nhiệt Lò nung, đầu tư XD HS ngói số 2, 3; Đầu tư bầu đốt HS ngói, đầu tư hệ thống nhúng chống thấm ngói 22v/m2....
· Hoành Bồ 20 hạng mục công trình, tổng mức đầu tư 27,4 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Đầu tư hệ thống đảo trộn sa mốt, 02 quạt tăng áp, 01 máy phát điện, 02 giàn đốt dầu FO cho lò nung tuynel số 1, đầu tư tách và nâng cấp dây chuyển sx gạch xây, đầu tư hệ thống nhúng chống thấm sản phẩm, Đầu tư HS ngói 22v/m2 tận dụng nhiệt Lò nung, Đầu tư hệ thống nâng hạ xe goòng, Đầu tư nối dài Lò nung Tuynel số 1, mua sắm xe nâng, nâng cấp hệ thống điện ...
· Nhà máy gạch Cotto 9 hạng mục công trình đầu tư, tổng mức đầu tư 5,7 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư sau: Đầu tư mua sắm xe cẩu nâng, Trạm cân điện tử 80 tấn, Đầu tư bổ sung kiểm tra chất lượng sản phẩm, mua sắm 01 máy xúc lật, máy cắt dây, máy nén khí ....
· Chiến lược kinh doanh: Kích cầu và mở rộng thị trường.
· Đa dạng hoá sản phẩm: Làm ra nhiều sản phẩm và mẫu mã mới, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước cũng như Quốc tế.
· Cạnh tranh với giá bán: Tăng, Giảm theo nhu cầu thực tế của thị trường kết hợp khuyến mại, hỗ trợ tiêu thụ vào cuối năm.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

· Duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh năm 2011, vượt qua suy thoái với mức doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động tương đương mức đạt được năm 2010. Đảm bảo mức chi trả cổ tức ≥ 40% và tổ chức tốt công tác đầu tư XDCB để chuẩn bị các điều kiện tăng tốc cho các năm sau.
· Đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm đời sống của người lao động phấn đấu trong năm 2011: Xây dựng xong khu 3,7ha nhà ở cho CBCNV Nhà máy Tiêu Giao, Xây dựng khu nhà tập thể CBCNV tại đồi Còi Nhà máy Cotto, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho các Nhà máy thành viên.

· Doanh thu đạt mức 1.250 tỷ đồng vào năm 2011.
III Báo cáo của Ban Giám đốc:
1. Báo cáo tình hình tài chính:
· Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là 96,292 tỷ đồng (Năm 2009 lợi nhuận sau thuế TNDN là 63,574 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2010 là 70,042 tỷ đồng (Năm 2009 lợi nhuận chưa phân phối là 0 đồng) do đó Công ty có đầy đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 (có báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo)
· Vốn điều lệ là 90 tỷ đồng.
· Tổng số cổ phiếu phổ thông là: 9.000.000 cổ phiếu.
· Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2010 là: 9.000.000 cổ phiếu.
· Mức cổ tức dự kiến: 45% (đã chi trả bằng tiền mặt là 20%).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2010 là một năm đầy biến động về tài chính, là một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chịu ảnh hưởng khách quan của xu thế đó. Ban lãnh đạo Công ty nhận thức sâu sắc được những khó khăn thuận lợi và đánh giá đúng vị thế của Doanh nghiệp trong bối cảnh thực tế của thương trường. Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng đề ra những chủ trương đúng đắn với mục tiêu bảo đảm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, củng cố bộ máy quản lý theo hướng năng động hơn, hợp lý hoá trong sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí trong sản xuất, động viên người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm với mục tiêu phát triển Doanh nghiệp. Có được sự đồng lòng cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV lao động năm 2010 Công ty đã đạt được kết quả như sau:
Các chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành năm 2010
	TT
	ChØ tiªu
	Đv.t
	TH năm 2009
	KH n¨m 2010 
	TH n¨m 2010
	So s¸nh % víi

	
	
	
	
	
	
	Cïng kú
	KH n¨m 2010

	A
	Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chÝnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lîi nhuËn trư​íc thuÕ
	Tr.®
	72.667
	110.074
	110.072
	151
	100

	2
	KhÊu hao TSC§
	Tr.®
	81.840
	88.484
	89.344
	109
	101

	3
	Lao ®éng b×nh qu©n
	Ngưêi
	3.630
	3.686
	3.730
	103
	101

	4
	Thu nhËp b×nh qu©n
	1000®
	4.200
	4.435
	4.514
	107
	102

	5
	Gi¸ trÞ SXCN
	Tr.®
	445.634
	435.000
	435.242
	98
	100

	6
	Doanh thu
	Tr.®
	1.041.938
	1.100.000
	1.101.276
	106
	101

	+
	Doanh thu SXVLXD
	Tr.®
	1.007.812
	1.097.331
	1.101.104
	109
	100

	+
	Doanh thu kh¸c
	Tr.®
	34.126
	2.669
	172
	19
	249

	7
	Kim ng¹ch xuÊt khÈu
	USD
	3.507.080
	3.700.000
	3.676.576
	105
	99

	8
	TH vèn ®Çu tư XDCB
	Tr.®
	135.982
	100.349
	118.392
	87
	118

	9
	Tr¶ nî vèn ®Çu t​ưXDCB
	Tr.®
	80.097
	85.304
	90.980
	114
	107

	10
	Nép ng©n s¸ch
	Tr.®
	24.525
	31.000
	31.499
	128
	102

	* Mét sè chØ tiªu chÝnh ®­îc thÓ hiÖn b»ng biÓu ®å nh­ sau:
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	Biểu đồ

Tăng trưởng DT năm 2010 (Tỷ đồng)
	Biểu đồ

Tăng trưởng lợi nhuận năm 2010 (Tỷ đồng)
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	Biểu đồ

Tăng trưởng TNBQ năm 2010 (Nghìn đồng/ng/tháng)
	Biểu đồ

Tăng trưởng đầu tư XDCB năm 2010 (Tỷ đồng)


3.  Những tiến bộ công ty đạt được:

· Áp dụng cơ giới hoá vào trong sản xuất: Năm 2010 Công ty đã đầu tư 10 xe nâng, 2 xe cẩu, 2 xe hút bụt, 1 máy xúc cho các Nhà máy góp phần giảm lao động và cải thiện điều kiện làm việc, các hạng mục đầu tư này vẫn tiếp tục được triển khai trong năm 2011.

· Năm 2010 Công ty đã nhiều lần điều chỉnh tiền lương cho người lao động cho phù hợp, thu nhập bình quân người lao động năm 2010 là 4.514.000 VNĐ/người/tháng.
· Chăm lo đời sống người lao động, tăng cường dịch vụ phục vụ công nhân: Ăn ca tự chọn, dịch vụ tổng hợp, nhà tắm giặt sấy BHLĐ và trang trại cung cấp thực phẩm sạch giá rẻ và duy trì tốt các khu vui chơi thể thao, văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng cho các đơn vị.

· Áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ để giữ người tài và thu hút người tài đối với cán bộ quản lý và thợ bậc cao: Có sổ tiết kiệm bàn tay vàng 1 tháng được ghi sổ 300.000 đồng hoặc 500.000 đồng đến khi về hưu thì trao sổ cho người lao động.

· Thực hiện thi đua khen thưởng: Thực hiện phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh qua nhiều hình thức, trong đó áp dụng biện pháp kinh tế như khen thưởng bằng tiền.

4.  Kế hoạch phát triển trong tương lai:

· Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Chiếm lĩnh công nghệ mới, hiện đại hoá trang thiết bị, đầu tư phát triển sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế cao, song song với việc duy trì chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã, dịch vụ sau bán hàng được quan tâm khuyến khích, bảo vệ và phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường nội địa và đẩy mạnh công tác xuất khẩu ở thị trường Quốc tế đầy tiềm năng.
· Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh trong đó đặc biệt chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sáng kiến cải tiến là giải pháp cơ bản giảm chi phí, hỗ trợ cạnh tranh.
· Tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản.

· Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, phấn đấu năm 2011 có đại lý cấp 1 trên tất cả các huyện trong cả nước đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

· Tăng cường quan hệ xin cấp mỏ, trong năm 2011 đảm bảo các mỏ cho khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất (mỏ khu III Hà Khẩu, mỏ đồi Tên Lửa, mỏ trường tiểu học Lê Lợi, mỏ Xích Thổ ....).

· Ổn định đời sống người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức trung bình và khá so sánh trên thị trường. Duy trì và xây dựng văn hoá Doanh nghiệp.
IV. Báo cáo Tài chính
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

V.  Bảng giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Kiểm toán độc lập:

· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam.
· Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã:

· Phản ánh đầy đủ và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

· Phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
· Các nhận xét đặc biệt: Không có.
2. Kiểm toán nội bộ:

· Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có
· Các nhận xét đặc biệt: Không có
VI. Các công ty có liên quan.
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
· Công ty cổ phần Thương mại Viglacera:    2.000.000.000 đồng.
· Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera: 10.000.000.000 đồng.
VII.  Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.
· Hội đồng quản trị.
· Ban kiểm soát.
· Ban Tổng giám đốc.
· 04 phòng chức năng: Phòng TCKT, phòng KHKT, phòng TCLĐ-TL, phòng Xuất khẩu.
· 03 nhà máy và 02 Xí nghiệp: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Nhà máy gạch Tiêu Giao, Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ, Xí nghiệp kinh doanh, Xí nghiệp dịch vụ đời sống.
· 04 ban: Ban XDCB; Ban quản lý tài nguyên xin cấp mỏ kiêm an toàn; Ban thông tin tuyên truyền, Ban bảo vệ.
2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành.
· Ông Nguyễn Quang Mâu.
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày, tháng, năm, sinh: 10/03/1950

- CMND: 100314508, Cấp ngày 07/03/1997, tại CA Tỉnh Quảng Ninh.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 06, khu 2, phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, QN.

- Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
· Ông Trần Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị  - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 23/09/1970
- CMND: 100730240, Cấp ngày 12/09/1997, tại CA Tỉnh Quảng Ninh
- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
· Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị  - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 13/01/1972
- CMND: 100855604, Cấp ngày 27/11/2002, tại CA Tỉnh Quảng Ninh

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 75, khu 7, phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
· Ông Nguyễn Xuân Thiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 08/04/1951

- Số CMND: 100040319, cấp ngày 08/06/2004, Tại CA tỉnh Quảng ninh

- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ.

· Ông Nguyễn Hữu Gấm: - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1956

- Số CMND: 100707109, cấp ngày 27/06/2007, tại Công an tỉnh Quảng Ninh
- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao.

· Bà Bùi Thị Thanh Nga: - Giám đốc Tài chính kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1978.
- Số CMND: 011906500, cấp ngày 01/01/2002, tại Công an Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Xóm Bộ, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
- Chức vụ: Giám đốc tài chính kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc và Giám đốc Tài chính kế toán.
	TT
	Họ và tên
	Lương + thưởng (tính BQ tháng)
	Thù lao thành viên HĐQT năm 2010
	Cổ tức năm 2010
	Cổ phiếu thưởng

	1
	Nguyễn Quang Mâu
	36.000.000
	84.000.000
	333.400.500
	

	2
	Nguyễn Hữu Gấm
	24.000.000
	
	308.110.500
	

	3
	Nguyễn Xuân Thiện
	24.000.000
	
	52.254.000
	

	4
	Trần Hồng Quang
	24.000.000
	60.000.000
	104.512.500
	

	5
	Nguyễn Văn Đức
	24.000.000
	60.000.000
	58.396.500
	

	6
	Bùi Thị Thanh Nga
	14.000.000
	
	1.350.000
	


4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.
- Tổng số CBCNV trong Công ty:
3.662 người.
- Không xác định thời hạn:

2.796 người.
- Có xác định thời hạn:

   866 người.
- Hợp đồng thời vụ:

  
   318 người.
5. Thay đổi thành viên HĐQT: không có thay đổi.
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị Công ty.
1.  Hội đồng quản trị/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên:

· Thành viên và cơ cấu:

· 
Hội đồng quản trị:


05 người
· Thành viên kiêm nhiệm:
03 người
· Thành viên độc lập:

02 người
· 
Ban kiểm soát:


03 người
· Thành viên kiêm nhiệm:
0 người
· Thành viên độc lập:

03 người
· Hoạt động của HĐQT: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT.
· Hoạt động của Ban kiểm soát: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.
· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho các thành viên HĐQT, BKS (chia theo lợi nhuận từng năm):

+ Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT:

  7.000.000
Đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT:

  5.000.000
Đồng/ tháng.
- Trưởng BKS:
  
  5.500.000
Đồng/ tháng.
- Thành viên BKS:

  3.000.000
Đồng/ tháng.
+ Các khoản lợi ích khác: Không có.
+ Chi phí cho các thành viên: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.

· Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT: nhỏ hơn 2%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ đồng chẵn)

	TT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Tổng số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	1
	Tổng công ty Viglacera
	Tầng 16, 17 toà nhà Viglacera Tower, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
	4.542.927
	50,48

	2
	Các cổ đông khác
	
	4.457.073
	49,52

	
	Tổng cộng:
	
	9.000.000
	100

	Nơi nhận:        







- UBCKNN; 





- HĐQT;BGD

- BKS;

- Lưu VT.
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